
    

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

MÔN: LỊCH SỬ 7 

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề 

Họ và tên: ..................................................................... Mã đề: 001  

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân sự. Đó là đặc điểm tổ chức bộ máy 

chính quyền thời nào? 

A. Thời Tiền Lê.  B. Thời Lê sơ. 

C. Thời Lý - Trần.  D. Tất cả các thời kì trên. 

Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh không chính xác đặc điểm của luật pháp Đại Việt trong thế kỉ XI-XV? 

A. Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội. 

B. Có một số điều luật bảo vệ cho những thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội 

C. Mang tính giai cấp và đẳng cấp. 

D. Hướng tới bảo vệ quyền lợi triều đình, bảo vệ chế độ quân chủ 

Câu 3. Thời Lê sơ có bao nhiêu đời vua? Kể tên ông vua đầu tiên và ông vua cuối cùng của triều đại Lê sơ 

A. 8 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông. 

B. 9 đời. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng. 

C. 7 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông. 

D. 10 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng. 

Câu 4. Nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí linh bao nhiêu lần? 

A. 2  B. 1  C. 4  D. 3 

Câu 5. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 

A. Đinh Liệt.  B. Nguyễn Trãi.  C. Lê Lợi.  D. Lê Lai. 

Câu 6. Nội dung chính của bộ “Luật Hồng Đức” là gì? 

A. Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến. 

B. Khuyến khích phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. 

C. Quy định việc tổ chức quân đội và nhiệm vụ của quân đội trong việc bảo vệ lãnh thổ đất nước; bảo vệ 

quyền lợi của những người tham gia quân đội. 

D. Bảo vệ quyền lợi của đông đảo nhân dân và người lao động. 

Câu 7. Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc? 

A. Tiến sâu vào vũng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai. 

B. Quét sạch quân Minh đang chiếm đóng Đông Quan. 

C. Thành lập chính quyền mới. 

D. Chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang. 

Câu 8. Kinh tế Đại Việt trong thế kỉ X-XV mang bản chất là 

A. kinh tế chiếm đoạt.  B. kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

C. kinh tế hàng hóa.  D. kinh tế tiểu nông, tự cung cự cấp. 

Câu 9. Nước Đại Việt thời Lê sơ tồn tại trong khoảng thời gian nào? 

A. Thế kỉ XV đến thế kỉ XVI.  B. Thế kỉ XIII đến thế kỉ XV. 

C. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XV.  D. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XVI. 

Câu 10. Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là 



    

 

A. thiên chúa giáo  B. nho giáo.  C. đạo giáo.  D. phật giáo. 

Câu 11. Các chức quan chuyên lo về nông nghiệp như: Khuyến nông sử, Hà đê sử, đồn điền sử có trong thời kì nào? 

A. Thời nhà Hồ và thời Lê sơ.  B. Thời nhà Lý - nhà Trần và thời nhà Hồ. 

C. Thời nhà Lý và thời Lê sơ.  D. Thời nhà Trần và thời Lê sơ. 

Câu 12. Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418 – 1423) diễn ra như thế nào? 

A. Liên tiếp tiến công quân Minh ở Đông Quan. 

B. Gặp rất nhiều khó khăn, nguy nan và phải ba lần rút lên núi Chí Linh để chống lại sự vây quét của quân giặc. 

C. Đánh bại các cuộc vây quét của quân Minh và làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa. 

D. Nghĩa quân nhanh chóng đầu hàng quan địch để bảo toàn lực lượng. 

Câu 13. Thời kì nào Nho giáo chiếm địa vị độc tôn? Phật giáo và đạo giáo bị hạn chế? 

A. Thời nhà Hồ.  B. Thời Lê sơ.  C. Thời nhà Lý.  D. Thời nhà Trần. 

Câu 14. Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào? 

A. Lê Thánh Tông.  B. Lê Nhân Tông.  C. Lê Thái Tổ.  D. Lê Thái Tông. 

Câu 15. Quốc gia Đại Việc thời kì này có vị trí như thế nào ở Đông Nam Á? 

A. Quốc gia trung bình ở Đông Nam Á.  B. Quốc gia phát triển ở Đông Nam Á. 

C. Quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á.  D. Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á. 

Câu 16. Vị trạng nguyên nào của Việt Nam nổi tiếng với bài toán cân voi của sứ thần Trung Quốc? 

A. Lê Quý Đôn.  B. Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

C. Mạc Đĩnh Chi.  D. Lương Thế Vinh. 

Câu 17. Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn do ai đưa ra? 

A. Nguyễn Chích.  B. Lê Lợi.  C. Lê Lai.  D. Nguyễn Trãi. 

Câu 18. Biểu hiện nào thể hiện sự phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp Đại Việt trong các thế kỉ X - XV? 

A. Sự ra đời của đô thị Thăng Long. 

B. Sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống. 

C. Hệ thống chợ làng, chợ huyện phát triển. 

D. Sự phong phú của các mặt hàng mỹ nghệ. 

Câu 19. Ông vua anh minh nhất trong thời Lê sơ là ai? 

A. Lê Nhân Tông.  B. Lê Thánh Tông.  C. Lê Thái Tổ.  D. Lê Thái Tông. 

Câu 20. Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì? 

A. Quy định việc thi cử, tuyển chọn tiến sĩ của nhà nước. 

B. Ghi chép lại tình hình giáo dục của đất nước qua từng năm. 

C. Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên. 

D. Ghi chép lại tình hình thi cử của đất nước qua từng năm. 

-Chúc các em làm bài tốt- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

MÔN: LỊCH SỬ 7 

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề 

Họ và tên: ..................................................................... Mã đề: 002  

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân sự. Đó là đặc điểm tổ chức bộ máy 

chính quyền thời nào? 

A. Thời Lý - Trần.  B. Tất cả các thời kì trên. 

C. Thời Tiền Lê.  D. Thời Lê sơ. 

Câu 2. Nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí linh bao nhiêu lần? 

A. 2  B. 4  C. 1  D. 3 

Câu 3. Vị trạng nguyên nào của Việt Nam nổi tiếng với bài toán cân voi của sứ thần Trung Quốc? 

A. Lương Thế Vinh.  B. Lê Quý Đôn. 

C. Mạc Đĩnh Chi.  D. Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Câu 4. Quốc gia Đại Việc thời kì này có vị trí như thế nào ở Đông Nam Á? 

A. Quốc gia trung bình ở Đông Nam Á.  B. Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á. 

C. Quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á.  D. Quốc gia phát triển ở Đông Nam Á. 

Câu 5. Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì? 

A. Ghi chép lại tình hình thi cử của đất nước qua từng năm. 

B. Quy định việc thi cử, tuyển chọn tiến sĩ của nhà nước. 

C. Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên. 

D. Ghi chép lại tình hình giáo dục của đất nước qua từng năm. 

Câu 6. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 

A. Lê Lợi.  B. Lê Lai.  C. Nguyễn Trãi.  D. Đinh Liệt. 

Câu 7. Nội dung chính của bộ “Luật Hồng Đức” là gì? 

A. Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến. 

B. Khuyến khích phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. 

C. Bảo vệ quyền lợi của đông đảo nhân dân và người lao động. 

D. Quy định việc tổ chức quân đội và nhiệm vụ của quân đội trong việc bảo vệ lãnh thổ đất nước; bảo vệ 

quyền lợi của những người tham gia quân đội. 

Câu 8. Các chức quan chuyên lo về nông nghiệp như: Khuyến nông sử, Hà đê sử, đồn điền sử có trong thời kì nào? 

A. Thời nhà Trần và thời Lê sơ.  B. Thời nhà Lý và thời Lê sơ. 

C. Thời nhà Hồ và thời Lê sơ.  D. Thời nhà Lý - nhà Trần và thời nhà Hồ. 

Câu 9. Nước Đại Việt thời Lê sơ tồn tại trong khoảng thời gian nào? 

A. Thế kỉ XIII đến thế kỉ XV.  B. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XVI. 

C. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XV.  D. Thế kỉ XV đến thế kỉ XVI. 

Câu 10. Ông vua anh minh nhất trong thời Lê sơ là ai? 

A. Lê Nhân Tông.  B. Lê Thánh Tông.  C. Lê Thái Tổ.  D. Lê Thái Tông. 

Câu 11. Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn do ai đưa ra? 

A. Nguyễn Chích.  B. Lê Lợi.  C. Lê Lai.  D. Nguyễn Trãi. 

Câu 12. Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc? 



    

 

A. Thành lập chính quyền mới. 

B. Quét sạch quân Minh đang chiếm đóng Đông Quan. 

C. Tiến sâu vào vũng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai. 

D. Chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang. 

Câu 13. Nội dung nào sau đây phản ánh không chính xác đặc điểm của luật pháp Đại Việt trong thế kỉ XI-XV? 

A. Hướng tới bảo vệ quyền lợi triều đình, bảo vệ chế độ quân chủ 

B. Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội. 

C. Mang tính giai cấp và đẳng cấp. 

D. Có một số điều luật bảo vệ cho những thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội 

Câu 14. Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418 – 1423) diễn ra như thế nào? 

A. Gặp rất nhiều khó khăn, nguy nan và phải ba lần rút lên núi Chí Linh để chống lại sự vây quét của quân giặc. 

B. Liên tiếp tiến công quân Minh ở Đông Quan. 

C. Đánh bại các cuộc vây quét của quân Minh và làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa. 

D. Nghĩa quân nhanh chóng đầu hàng quan địch để bảo toàn lực lượng. 

Câu 15. Biểu hiện nào thể hiện sự phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp Đại Việt trong các thế kỉ X - XV? 

A. Sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống. 

B. Sự phong phú của các mặt hàng mỹ nghệ. 

C. Sự ra đời của đô thị Thăng Long. 

D. Hệ thống chợ làng, chợ huyện phát triển. 

Câu 16. Thời Lê sơ có bao nhiêu đời vua? Kể tên ông vua đầu tiên và ông vua cuối cùng của triều đại Lê sơ 

A. 10 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng. 

B. 8 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông. 

C. 9 đời. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng. 

D. 7 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông. 

Câu 17. Thời kì nào Nho giáo chiếm địa vị độc tôn? Phật giáo và đạo giáo bị hạn chế? 

A. Thời nhà Lý.  B. Thời nhà Hồ.  C. Thời Lê sơ.  D. Thời nhà Trần. 

Câu 18. Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào? 

A. Lê Thái Tông.  B. Lê Thánh Tông.  C. Lê Nhân Tông.  D. Lê Thái Tổ. 

Câu 19. Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là 

A. đạo giáo.  B. nho giáo.  C. phật giáo.  D. thiên chúa giáo 

Câu 20. Kinh tế Đại Việt trong thế kỉ X-XV mang bản chất là 

A. kinh tế tư bản chủ nghĩa.  B. kinh tế chiếm đoạt. 

C. kinh tế hàng hóa.  D. kinh tế tiểu nông, tự cung cự cấp. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm): Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.  

Câu 2 (2 điểm): Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm 1418 - 

1423.  

 

------------Chúc các em làm bài tốt--------------- 

 

 

 

 


